PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Giáo dục công dân 8
Năm học : 2017- 2018
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
HS nắm được kiến thức cơ bản về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác; quyền và tự do ngôn luận; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
2. Kĩ năng
Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học một cách tổng hợp toàn diện theo nội dung cách thức kiểm tra, đánh giá mới
3. Thái độ
Làm bài nghiêm túc, trung thực
4. Phát triển năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tư duy….
B. MA TRẬN ĐỀ:
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	Nội dung pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	Liên hệ bản thân
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15%

	2. Quyền tự do ngôn luận
	
	
	
	Hiểu nội dung quyền, các cách thực hiện
	

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
 Tỉ lệ: 30 %
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 10%

	3. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
	

	
	
	
	
	Biết vận dụng kiến thức giải quyết tình huống cụ thể
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	4. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	Khái niệm Hiến pháp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
Số câu: 3  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1
Số điểm:3,5đ 
Tỉ lệ: 35%
	
Số câu: 1
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
	
Số câu: 6
Số điểm: 10đ
Tỉ lệ:100%
























PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
                          
                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8      ĐỀ 1
Năm học: 2017- 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/4/2018

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Ghi lại các chữ cái đầu trước câu trả lời đúng vào bài kiểm tra:
1. Pháp luật dùng để:
A. Bảo vệ quyền lợi của con người
B. Bảo vệ quyền lợi của người bị tội
C. Bảo vệ quyền lợi của những người có tiền
D. A, B đúng.
2. Pháp luật có những đặc điểm gì?
A. Tính phi lý
B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính bắt buộc
D. Tính tùy tiện.
Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các nội dung bài học sau  bằng cách ghi theo thứ tự 
các từ, cụm từ cần điền vào bài kiểm tra:
a. Hiến pháp là ....(1)...của Nhà nước, có hiệu lực..(2).. cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b. Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề....(3)..., những nguyên tắc mang tính...(4)...của đường lối xây dựng, phát triển đất nước.  
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm):
Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng những cách nào?
Câu 2 (3,5 điểm): Cho tình huống sau:
      Bình 13 tuổi mượn xe đạp của chị gái để đi học. Bình tự ý đặt xe đạp đó ở hiệu cầm đồ để lấy tiền chơi điện tử.
Theo em:
a. Bình có quyền đặt chiếc xe đó không? Vì sao?
b. Bình có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
Câu 3 (0,5 điểm):
      Hãy kể tên một số việc làm của em thể hiện việc tuân theo quy định của pháp luật?

- Chúc các em làm bài tốt –


	
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Năm học 2017 – 2018
ĐỀ 1
	
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8



Phần I: Trắc nghiệm(3 điểm)

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
1 điểm

	Mỗi đáp án đúng, đủ được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	A
	B, C



	  
  0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
2 điểm

	Mỗi từ, cụm từ  điền đúng được 0.5 điểm
(1) luật cơ bản
(2) pháp lí 
(3) nền tảng
(4) định hướng
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm




Phần II: Tự luận(7 điểm)
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
3 điểm

	Học sinh nêu được các ý sau:
- Khái niệm: 
+ Là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội . 
- Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách:
+ Trực tiếp: Công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp cơ sở, có quyền tự do báo chí... 
+ Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân (ví dụ: đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp) để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 


	  


1,0 điểm



  1,0 điểm


   1,0 điểm

	Câu 2
3,5 điểm

	- Yêu cầu HS nêu được các ý sau:
a. Bình không có quyền cầm chiếc xe đạp đó.
- Vì chiếc xe đạp đó là của chị gái Bình. Bình không có quyền tự ý định đoạt chiếc xe đó.
- Nhất là Bình lại đem cầm lấy tiền đi đánh điện tử thì càng không chấp nhận được.
b. Bình chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng chiếc xe đạp đó trong thời gian mượn xe của chị gái.


	
   0,5 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 3
0,5điểm

	- HS kể những việc làm cụ thể của bản thân trong việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật: Thực hiện đúng luật an toàn giao thông, tham gia chuyên đề ngày pháp luật Việt Nam....
	0,5 điểm






	GIÁO VIÊN RA ĐỀ




Nguyễn Minh Ngọc
	    TT CM DUYỆT




Nguyễn Thu Phương
	KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Song Đăng
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